
Tên 

CC
Điểm Số QĐ Ngày

Học 

hàm, 

học vị

Họ và 

tên

Đơn vị 

công tác

1 CH1501006 Hoàng Anh Hùng Nam 12-02-1991
Đồng 

Nai
Kinh

102/QĐ-

ĐHCNTT-

ĐTSĐH, 

ngày 

14/07/2015

8.48.01.01 7.74 60 TC TOEIC

 700
124/QĐ-

ĐHCNTT 
14-03-2017

Phát hiện thảo 

luận mỉa mai tiếng 

Anh trên mạng xã 

hội Twitter

15 TC 04-01-2019 8.40 PGS.TS

Nguyễn 

Hoàng 

Tú Anh 

Trường ĐH 

Công nghệ 

Thông tin

Ngành

 KHMT

2 CH1501014 Phan Tấn Tài Nam 04-11-1991 Trà Vinh Kinh

102/QĐ-

ĐHCNTT-

ĐTSĐH, 

ngày 

14/07/2015

8.48.01.01 7.14 60 TC TOEIC

 500
124/QĐ-

ĐHCNTT 
14-03-2017

Khai thác tập phổ 

biến đóng trên cơ 

sở dữ liệu giao 

dịch có hạng mục 

được đánh trọng 

số.

15 TC 05-04-2019 6.50 PGS.TS
Võ Đình 

Bảy

Trường Đại 

học Công 

nghệ 

TPHCM

Ngành 

KHMT

3 CH1501016 Nguyễn Tấn Toàn Nam 05-12-1992
Bình 

Định
Kinh

102/QĐ-

ĐHCNTT-

ĐTSĐH, 

ngày 

14/07/2015

8.48.01.01 8.29 60 TC TOEIC 630
124/QĐ-

ĐHCNTT 
14-03-2017

Nghiên cứu hệ 

miễn dịch nhân 

tạo để ứng dụng 

vào phát hiện virut 

máy tính

15 TC 04-01-2019 8.40
PGS.TS

Vũ 

Thanh 

Nguyên

Trường 

ĐHCNTT

Ngành

 KHMT

Mã ngành

Điểm 

TB 

môn 

học

TT MSHV   HỌ VÀ TÊN
Giới 

tính

Tổng số 

tín chỉ 

tích lũy

Chứng chỉ 

Ngoại ngữ

Quyết định giao đề tài 

luận văn
Tên đề tài

 Luận văn

Số tín 

chỉ
Ngày bảo vệ

Điểm 

bảo 

vệ

Cán bộ hƣớng dẫn

Ghi chú

KHÓA 2015

Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh

Dân 

tộc

Quyết định 

trúng tuyển

Biểu mẫu: THS-04
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Tên 

CC
Điểm Số QĐ Ngày

Học 

hàm, 

học vị

Họ và 

tên

Đơn vị 

công tác

Mã ngành

Điểm 

TB 

môn 

học

TT MSHV   HỌ VÀ TÊN
Giới 

tính

Tổng số 

tín chỉ 

tích lũy

Chứng chỉ 

Ngoại ngữ

Quyết định giao đề tài 

luận văn
Tên đề tài

 Luận văn

Số tín 

chỉ
Ngày bảo vệ

Điểm 

bảo 

vệ

Cán bộ hƣớng dẫn

Ghi chú
Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh

Dân 

tộc

Quyết định 

trúng tuyển

4 CH1501019 Lê Hoàng Yến Nữ 15-10-1988
Đồng 

Nai
Kinh

102/QĐ-

ĐHCNTT-

ĐTSĐH, 

ngày 

14/07/2015

8.48.01.01 7.16 61 TC TOEIC

Chờ xét 

đợt 

2/2019

562/QĐ-

ĐHCNTT 
14-09-2018

Xây dựng hệ 

thống dự đoán kết 

quả học tập của 

sinh viên nhằm hỗ 

trợ công tác cố 

vấn học tập.

10 TC 05-04-2019 6.70 TS

Ngô 

Thanh 

Hùng

Trường 

ĐHCNTT

Ngành

 KHMT

5 CH1501020 Dương Thái Bảo Nam 25-08-1990
Vĩnh 

Long
Kinh

163/QĐ-

ĐHCNTT-

ĐTSĐH, 

ngày 

07/12/2015

8.48.01.01 7.74 62TC TOEIC 535
920/QĐ-

ĐHCNTT 
22-12-2017

Nghiên cứu phát 

triển hệ thống bãi 

giữ xe thông minh 

sử dụng Motion 

Tracking

15 TC 05-04-2019 8.60 PGS.TS

Lê 

Hoàng 

Thái

Trường 

ĐHKHTN

Ngành

 KHMT

6 CH1501022 Lê Hoàng Dũng Nam 06-12-1993 Long An Kinh

163/QĐ-

ĐHCNTT-

ĐTSĐH, 

ngày 

07/12/2015

8.48.01.01 8.2 62 TC
IELTS

5.5
248/QĐ-

ĐHCNTT 
26-04-2018

Xây dựng hệ 

thống phát hiện 

virus dựa trên 

phương pháp deep 

learning kết hợp 

với hệ miễn dịch 

nhân tạo

15 TC 05-04-2019 8.00 PGS.TS

Vũ 

Thanh 

Nguyên

Trường 

ĐHCNTT

Ngành

 KHMT

7 CH1501027
Phạm Quang 

Anh
Kha Nam 26-10-1991

Quảng 

Ngải
Kinh

163/QĐ-

ĐHCNTT-

ĐTSĐH, 

ngày 

07/12/2015

8.48.01.01 7.2 60 TC TOEIC 570
920/QĐ-

ĐHCNTT 
22-12-2017

Định danh đối 

tượng theo thời 

gian thực sử dụng 

đặc trưng khuôn 

mặt

10 TC 04-01-2019 7.80 PGS.TS

Lê 

Hoàng 

Thái

Trường 

ĐHKHTN

Ngành

 KHMT

8 CH1502006 Nguyễn Mai Huy Nam 29-10-1972
Nam 

Định
Kinh

101/QĐ-

ĐHCNTT-

ĐTSĐH, 

ngày 

14/07/2015

8.48.02.01 7.66 62 TC
TOEFL

ITP
460

27/QĐ-

ĐHCNTT 
19-01-2017

Phát triển hệ thống 

hỗ trợ nhận biết 

tình trạng tươi 

sống của động vật

10 TC 27-12-2018 8.30 PGS.TS

Trần 

Văn 

Lăng

Viện Cơ 

học & Tin 

học Ứng 

dụng

Ngành

 CNTT



Tên 

CC
Điểm Số QĐ Ngày

Học 

hàm, 

học vị

Họ và 

tên

Đơn vị 

công tác

Mã ngành

Điểm 

TB 

môn 

học

TT MSHV   HỌ VÀ TÊN
Giới 

tính

Tổng số 

tín chỉ 

tích lũy

Chứng chỉ 

Ngoại ngữ

Quyết định giao đề tài 

luận văn
Tên đề tài

 Luận văn

Số tín 

chỉ
Ngày bảo vệ

Điểm 

bảo 

vệ

Cán bộ hƣớng dẫn

Ghi chú
Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh

Dân 

tộc

Quyết định 

trúng tuyển

9 CH1502014 Trần Thanh Phong Nam 05-08-1989
Tiền 

Giang
Kinh

101/QĐ-

ĐHCNTT-

ĐTSĐH, 

ngày 

14/07/2015

8.48.02.01 7.17 62 TC TOEIC

 575
27/QĐ-

ĐHCNTT 
19-01-2017

Tìm kiếm thông 

tin trong kho bằng 

sáng chế theo giải 

pháp xử lý dữ liệu 

lớn

10 TC 27-12-2018 6.40 PGS.TS Đỗ Phúc
Trường 

ĐHCNTT

Ngành

 CNTT

10 CH1502015 Trần Văn Quang Nam 23-11-1991 Nghệ An Kinh

101/QĐ-

ĐHCNTT-

ĐTSĐH, 

ngày 

14/07/2015

8.48.02.01 8.17 61 TC TOEIC

 530
27/QĐ-

ĐHCNTT 
19-01-2017

Nghiên cứu, thiết 

kế, chế tạo hệ 

thống cảm biến 

không dây trong 

các trường hợp 

khẩn cấp sử dụng 

công nghệ truyền 

thông loRa

15 TC 27-12-2018 8.81 TS
Trịnh Lê 

Huy

Trường 

ĐHCNTT

Ngành

 CNTT

11 CH1502037
Nguyễn Tấn 

Bảo
Nam Nam 04-07-2018

Bình 

Định
Kinh

162/QĐ-

ĐHCNTT-

ĐTSĐH, 

ngày 

07/12/2015

8.48.02.01 7.62 60 TC TOEIC

 505
176/QĐ-

ĐHCNTT 
28-03-2018

Hệ thống hỗ trợ 

người dùng tìm 

kiếm các tương 

tác cơ sở y tế.

10 TC 27-12-2018 8.70 TS

Nguyễn 

Gia 

Tuấn 

Anh

Trường 

ĐHCNTT

Ngành

 CNTT

12 CH1502038
Nguyễn Ngọc 

Tấn
Phát Nam 20-03-1991

Tiền 

Giang
Kinh

162/QĐ-

ĐHCNTT-

ĐTSĐH, 

ngày 

07/12/2015

8.48.02.01 7.39 62 TC TOEIC

 605
176/QĐ-

ĐHCNTT 
28-03-2018

Tìm lộ trình xe 

buýt bằng kỹ thuật 

trực quan hóa- áp 

dụng ở thành phố 

Hồ Chí Minh

10 TC 27-12-2018 5.90 PGS.TS

Trần 

Vĩnh 

Phước

Trường ĐH 

Thủ Dầu 1

Ngành

 CNTT

13 CH1502040 Phan Anh Thắng Nam 20-05-1991
Quảng 

Trị
Kinh

162/QĐ-

ĐHCNTT-

ĐTSĐH, 

ngày 

07/12/2015

8.48.02.01 7.63 62 TC TOEIC

 670
176/QĐ-

ĐHCNTT 
28-03-2018

Ứng dụng điều 

khiển khu vườn 

thông minh qua 

giao thức Zigbee.

10 TC 27-12-2018 7.60 PGS.TS

Lê 

Trung 

Quân

Trường 

ĐHCNTT

Ngành

 CNTT

KHÓA 2016



Tên 

CC
Điểm Số QĐ Ngày

Học 

hàm, 

học vị

Họ và 

tên

Đơn vị 

công tác

Mã ngành

Điểm 

TB 

môn 

học

TT MSHV   HỌ VÀ TÊN
Giới 

tính

Tổng số 

tín chỉ 

tích lũy

Chứng chỉ 

Ngoại ngữ

Quyết định giao đề tài 

luận văn
Tên đề tài

 Luận văn

Số tín 

chỉ
Ngày bảo vệ

Điểm 

bảo 

vệ

Cán bộ hƣớng dẫn

Ghi chú
Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh

Dân 

tộc

Quyết định 

trúng tuyển

14 CH1601006 Nguyễn Thanh Hòa Nam 22-12-1993
Bình 

Dương
Kinh

75/QĐ-

ĐHCNTT-

ĐTSĐH, 

ngày 

04/07/2015

8.48.01.01 8.97 61 TC

TOEIC 

(nghe, đọc) 

_IIG

2 kỹ năng 

(S, W) - 

ĐHKHTN

660 và

301/ 

400

248/QĐ-

ĐHCNTT 
26-04-2018

Nghiên cứu thực 

nghiệm về phát 

hiện và giảm ảnh 

hưởng của tấn 

công DDoS trong 

mạng SDN

10 TC 05-04-2019 9.20 TS
Phạm 

Văn Hậu

Trường 

ĐHCNTT

Ngành 

KHMT

15 CH1601015 Lý Trọng Nhân Nam 28-10-1993
Sóc 

Trăng

Khơme

r

75/QĐ-

ĐHCNTT-

ĐTSĐH, 

ngày 

04/07/2015

8.48.01.01 8.98 61 TC

TOEIC 

(nghe, đọc) 

_IIG

2 kỹ năng 

(S, W) - 

ĐHKHTN

725 và

298/ 

400

248/QĐ-

ĐHCNTT 
26-04-2018

Phát triển hệ thống 

thử nghiệm IoTs 

với số lượng nốt 

lớn.

10 TC 04-01-2019 9.00
PGS.

TS

Lê 

Trung 

Quân

Trường 

ĐHCNTT

Ngành

 KHMT

CC 

TOEIC 

được 

công 

nhận 

ngay từ 

đầu vào 

16 CH1601016 Phan Quốc Quang Nam 02-03-1993
Bình 

Phước

75/QĐ-

ĐHCNTT-

ĐTSĐH, 

ngày 

04/07/2015

8.48.01.01 8.08 61 TC

TOEIC 

(nghe, đọc) 

_IIG

2 kỹ năng 

(S, W) - 

ĐHKHTN

635 và

262/ 

400

248/QĐ-

ĐHCNTT 
26-04-2018

Xây dựng website 

hỗ trợ học toán rời 

rạc.

10 TC 04-01-2019 8.00 PGS.TS.
Đỗ Văn 

Nhơn

Trường ĐH 

Hoa Sen

Ngành

 KHMT

CC 

TOEIC 

được 

công 

nhận 

ngay từ 

đầu vào 

17 CH1601024 Đào Thị Thu Hà Nữ 16-05-1993 Gia Lai

121/ QĐ-

ĐHCNTT-

ĐTSĐH, 

ngày 

28/11/2016

8.48.01.01 8.86 61 TC

TOEIC 

(nghe, đọc) 

_IIG

2 kỹ năng 

(S, W) - 

ĐHKHTN

665 và 

286/400

844/QĐ-

ĐHCNTT 
13-12-2018

Phát hiện, phân 

tích đặc trưng và 

đánh giá các biện 

pháp đối phó với 

các tài nguyên 

web bị lạm dụng.

10 TC 05-04-2019 9.10 TS

Đàm 

Quang 

Hồng 

Hải

Trường 

ĐHCNTT

Ngành 

KHMT

TOEIC 

được 

công 

nhận 

ngay từ 

đầu vào 

18 CH1601031 Khuất Bá Duy Lâm Nam 16-01-1985 TPHCM

121/ QĐ-

ĐHCNTT-

ĐTSĐH, 

ngày 

28/11/2016

8.48.01.01 7.52 60 TC

TOEIC 

(nghe, đọc) 

_IIG

2 kỹ năng 

(S, W) - 

ĐHKHTN

Chờ xét 

đợt 

2/2019

562/QĐ-

ĐHCNTT 
14-09-2018

Khai phá luật kết 

hợp thời gian trên 

chuỗi thời gian đa 

biến.

10 TC 05-04-2019 6.70 PGS.TS

Nguyễn 

Đình 

Thuân

Trường 

ĐHCNTT

Ngành 

KHMT

Tổng cộng: 16 HV (KHMT: 10, CNTT: 06)

CH10: 12 (KHMT: 06, CNTT: 06)



Tên 

CC
Điểm Số QĐ Ngày

Học 

hàm, 

học vị

Họ và 

tên

Đơn vị 

công tác

Mã ngành

Điểm 

TB 

môn 

học

TT MSHV   HỌ VÀ TÊN
Giới 

tính

Tổng số 

tín chỉ 

tích lũy

Chứng chỉ 

Ngoại ngữ

Quyết định giao đề tài 

luận văn
Tên đề tài

 Luận văn

Số tín 

chỉ
Ngày bảo vệ

Điểm 

bảo 

vệ

Cán bộ hƣớng dẫn

Ghi chú
Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh

Dân 

tộc

Quyết định 

trúng tuyển

CH11: 04 (KHMT: 04)

2 HV Dự kiến chờ đợt 2/2019


